	CÔNG AN XÃ TRÀNG AN
	DANH SÁCH
NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN



	STT
(1)
	Họ và tên
(2)
	Năm sinh
(3)
	Họ và tên bố, mẹ, vợ(chồng)
(4)
	ĐKTT
(5)
	Chỗ ở hiện nay
(6)
	Loại ma túy
(7)
	Ghi chú
(8)

	1 
	Lương Kim Thành
	1979
	B: Lương Kim Thọ
M: Nguyễn Thị Chín
V: Trần Thị Hạnh
	Thôn Dân Khanh Ninh – Tràng An
	Đang Đi Cai Nghiện Bắt Buộc
	Hêroin
	

	2 
	Tống Công Huân
	1974
	B: Tống Đình Quyên
M: Trần Thị Tý
V: Nguyễn Thị Phượng
	Thôn Cương Thôn – Tràng An
	Bị Bắt Về Tàng Trữ
	
	

	3 
	Đào Đình Đạt
	1984
	B: Đào Đình Đại
M: Phạm Thị Hòa
V: Cao Thị Dung
	Thôn Cương Thôn – Tràng An
	Thôn Cương, Tràng An
	
	Đang Uống Methadone

	4 
	Đào Thanh Bình
	1991
	B: Đào Đình Hoạnh
Mẹ: Trần Thị Quang
	Thôn Cương Thôn – Tràng An
	Đang Chấp Hành Án Tù Giam Về Tội Trộm Cắp Tài Sản
	Hêroin
	

	5 
	Hoàng Văn Thắng
	1990
	B: Hoàng Văn Cường
M: Vũ Thị Thuận
	Thôn Cương Thôn – Tràng An
	Thôn Cương Thôn – Tràng An
	Hêroin
	

	6 
	Cao Văn Tuyên
	1991
	B: Cao Văn Thành
M: Lê Thị Thu
V: Trang
	Thôn Ô Mễ - Tràng An
	Đang Chấp Hành Án Về Tội Tàng Trữ Ma Túy
	Hêroin
	

	7 
	Đào Đình Sơn
	1987
	B: Đào Đình Chiều
M: Phạm Thị Hà
V: Lương Thị Thịnh
	Thôn Cương Thôn – Tràng An
	Hiện Đang Làn Trên Hà Nội
	Hêroin
	

	8 
	Lương Văn Đức
	1969
	B: Lương Văn Đích
M: Nguyễn Thị Tý
V: Nguyễn Thị Đào
	Thôn Hòa Thái Thịnh – Tràng An
	Đang Đi Tù Về Tội Tàng Trữ
	Hêroin
	

	9 
	Nguyễn Ngọc Nam
	1981
	B: Nguyễn Ngọc Sơn
M; Trần Thị Tầm
V:
	Thôn Mỹ Duệ - Tràng An
	Hiện Không Rõ Đi Đâu
	Hêroin
	

	10 
	Lê Văn Khiếu
	1981
	B: Lê Xuân Ngận
M: Nguyễn Thị Nga
	Thôn Ô Mễ - Tràng An
	Hiện Dang Chấp Hành Án Về Tàng Trữ Ma Túy
	Hê rôin
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           Đinh Văn Đạt





Ghi chú: (6) ghi rõ nơi ở hiện nay của đối tượng (nơi ĐKTT, đang đi CNBB, không sinh sông ở địa phương thì ghi rõ tỉnh nào, bị bắt đang chấp hành án)
(7) ghi rõ loại ma túy đang sử dụng heerroin, ma túy tổng hợp.
(8) đã lập hồ sơ quản lý tại xã vào thời gian nào, cai nghiện tại cộng đồng không.
